



	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017


Thời gian làm bài 40 phút không kể giao đề




 Họ và tên học sinh: ………………………………
Lớp:…………………………
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Số gồm: “Một trăm sáu mươi triệu, sáu mươi nghìn và sáu mươi” viết là:
 A. 166060          B.160060060               C. 16060060       D. 160006060  

Câu 2. Số nào trong các số dưới đây có chữ số 8 biểu thị cho 8000?
A. 84 576          B. 70 284                     C. 17 841         D. 28 539             
Câu 3.Một hình vuông có chu vi bằng 36 dm. Hỏi hình vuông đó có diện tích là bao nhiêu xăng- ti – mét vuông?  
 A.810 cm2            B. 8100 cm2               C. 81000 cm2              D. 81 cm2  
Câu 4. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4dm28cm2 = ........cm2 là:
A. 48            B. 480                 C. 408               D. 4080
Câu 5. Giá trị của biểu thức 535 x 25 + 465 x 25 là:
A.  25000        B. 2500              C. 250       D. 2050 

Câu 6. Một vòi nước mỗi phút chảy vào bể được 30 lít. Sau 1 giờ 10 phút thì vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít?
A.  2100 lít         B. 210 lít                 C. 300 lít                D. 330 lít     

                           B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 236 105 + 82 993    b, 935 807 – 52 453     c, 365 x 107             d, 20070 : 223     

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 

Câu 2: Tìm x

       x : 205 = 74                                     72453 + x  =  1225 : 25
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

     a, 23 m  = .........     dm                              b, 12 tấn 6 kg = .............      kg

    c, 47 000 dm2 = ....   m2                             d,  18m2 8dm2 =..............   dm2
Câu 4: Một cửa hàng trong một tháng bán được 1482 m vải hoa và vải xanh. Cửa hàng đã bán số vải hoa ít hơn vải xanh là 90 m. Hỏi cửa hàng đã bán được mỗi loại bao nhiêu mét vải? 
                                                         Bài giải

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 

Câu 5: Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng là 18 cm và kém trung bình cộng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó là 18 cm.
                                                         Bài giải

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

	...................................................................................................................................................

Họ và tên giáo viên coi

..............................................................
	Họ và tên giáo viên chấm

..............................................................

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017




I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): 
Học sinh khoanh vào mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1:  B  Câu 2:  D   Câu 3: B    Câu 4:  C  Câu 5:  A     Câu 6: A  

II. Phần tự luận  (7 điểm)        

Câu 1: 2 điểm .Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Câu 2: 1 điểm. Mỗi phép tính tìm x đúng được 0,5 điểm

Câu 3; 1 điểm. Mỗi chỗ chấm điền đúng được 0,25 điểm

Câu 4: 2 điểm:

      Số mét vải hoa cửa hàng đã bán được là:                                       (0,25 điểm)

                          ( 1482 – 90 ) : 2 = 696 (m)                                          (0,5 điểm)

      Số mét vải xanh cửa hàng đã bán được là:                                     (0,25 điểm)

                         1482 - 696 = 782 (m)                                                   (0,5 điểm)

                                    Đáp số : Vải hoa:   696m

                                                   Vải xanh: 782 m                                (0,5 điểm)

Câu 5: 1 điểm

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là:

(18 + 18) x 2 = 72 (cm)                (0,25 điểm)
Số đo chiều dài là:
72 – 18 = 54 (cm)


(0,25 điểm)
Diện tích hình chữ nhật đó là:

54 x 18 = 972 (cm2)

(0,25 điểm)
Đáp số: 972 cm2 


(0,25 điểm)
Câu 5: Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng là 18 cm và kém trung bình cộng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó là 18 cm.
                                                         Bài giải

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017






 Họ và tên học sinh: ……………………………….

Lớp:………………………….

PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

               I. Đọc thầm và làm bài tập: (Thời gian 20 phút)


Bài đọc:        Văn hay chữ tốt ( HD học Tiếng Việt 4 tập 1B trang 48)

       Đọc thầm bài “Văn hay chữ tốt”, dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm bài tập theo yêu cầu dưới đây:

Câu 1: Khi giúp bà cụ hàng xóm, Cao Bá Quát đã phải ân hận vì:

a. Viết đơn không nêu rõ lí lẽ.

b. Viết đơn với chữ quá xấu nên khiến người đọc không đọc được.

c. Viết đơn với các câu văn không hay.

Câu 2:  Những việc làm để luyện viết chữ đẹp của Cao Bá Quát:

a. Từ đó, ông dốc sức luyện viết chữ sao cho đẹp.

b. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp.

c. Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ.

d. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau.

e. Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp.

f. Ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt.

Câu 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới?

Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu4: Câu văn “Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện cho chữ cứng cáp.” Thuộc kiểu câu kể  nào? Ghi lại chủ ngữ, vị ngữ của câu đó.

   Đó là câu kể : ……………………………………………………………………..

  Chủ ngữ là : ……………………………………………………………………….

  Vị ngữ là : …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Câu 5 : Từ  “Khẩn khoản ” trong câu “Một hôm có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản.” thuộc từ loại nào ?
                 a. Danh từ                     b. Động từ                           c. Tính từ.

II. Đọc thành tiếng: 
Học sinh đọc một đoạn trong bài và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

	Họ và tên giáo viên coi

..............................................................

..............................................................
	Họ và tên giáo viên chấm

..............................................................

..............................................................


	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017

PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả ( Nghe – viết) ( 5 điểm) : 
Thời gian: 15 phút

1. Bài viết  :  Kéo co  ( HD học Tiếng Việt 4 tập 1B trang 95)

               Viết đoạn: Làng Tích Sơn……..thắng cuộc
                                                                                        ( Thời gian 15 phút)

2. Bài tập:

Điền vào chỗ chấm âm đầu r/d/gi thích hợp

a. Tôi....ảo bước                b. Đi .....ạo                 c. .....ục .....ã

                                                                                          ( Thời gian 5 phút)
II. Tập làm văn:  
 Đề bài: Tả một đồ chơi mà em yêu thích nhất.

                                                                                  ( Thời gian 35 phút)
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
NĂM HỌC 2016 - 2017

PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả ( Nghe – viết) ( 5 điểm) : 
Thời gian: 15 phút

1. Bài viết  :  Kéo co  ( HD học Tiếng Việt 4 tập 1B trang 95)

               Viết đoạn: Làng Tích Sơn……..thắng cuộc
                                                                                        ( Thời gian 15 phút)

2. Bài tập:

Điền vào chỗ chấm âm đầu r/d/gi thích hợp

a. Tôi....ảo bước                b. Đi .....ạo                 c. .....ục .....ã

                                                                                          ( Thời gian 5 phút)
II. Tập làm văn:  
 Đề bài: Tả một đồ chơi mà em yêu thích nhất.

                                                                                  ( Thời gian 35 phút)
	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	


HƯ​ỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NĂM HỌC 2016 - 2017
PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập : (5 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) ý b

Câu 2: ( 1,5 điểm)  ý b, c, d

Câu 3: (1 điểm)  Kiên trì luyện tập suốt mấy năm cái gì mỗi ngày một đẹp .

Câu 4: (1,5 điểm)   Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Đó là câu kể : Ai làm gì ?

Chủ ngữ là : ông 
Vị ngữ là : cầm que vạch lên cột nhà luyện cho chữ cứng cáp.
Câu 5:  (0,5 điểm). ý b
II. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (5 điểm)

- Đọc đúng tiếng, từ ( 1 điểm)

- Đọc ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ ( 1 điểm)

- Đọc bước đầu có biểu cảm ( 1 điểm)

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( 1 điểm)

- Trả lời được câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên được 1 điểm. 

* Bài đọc.

Bài 1: Ông Trạng thả diều. ( HD Tiếng việt 4 -  tập 1B - trang 4)   
( Đoạn Sau vì nhà nghèo.......học trò của thầy.)
Câu hỏi: Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào?

Trả lời: Ban ngày đi chăn trâu dù mưa gió thế nào chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học, đi chăn trâu, lưng trâu là sách, viết bằng ngón tay, mảnh gạch vỡ trên nền cát, đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong.
Bài 2: “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi ( Tiếng việt 4 - tập 1B - trang 24)               
( Đoạn : Bưởi mồ côi.........vẫn không nản chí)
Câu hỏi: Trước khi mở công ti vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?
Trả lời: Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn, sau đó đứng ra kinh doanh độc lập, buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ.....
Bài 3: Cánh diều tuổi thơ ( Tiếng việt 4 - tập 1B - trang 78)

Đoạn: Tuổi thơ…vì sao sớm

Câu hỏi: Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều? 

Trả lời: Những chi tiết tả cánh diều là: Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Tiếng sáo diều vi vu, trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè… như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

Bài 4: Tuổi ngựa   ( Tiếng việt 4 - tập 1B - trang 84)

( Đọc cả bài)

Câu hỏi: Bài thơ nói với em điều gì?

Trả lời: Cậu bé tuổi ngựa thích bay nhảy, thích du ngoạn nhiều nơi nhưng cậu yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ đường về với mẹ.

Bài 5: Kéo co ( Tiếng việt 4 - tập 1B - trang 95)

Đọc đoạn “Hội làng Hữu Trấp …xem hội”

Câu hỏi: Hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp?

Trả lời: Làng Hữu Trấp thường tổ chức chơi giữa một bên là nam một bên là nữ, có năm bên nữ thắng, có năm bên nam thắng.

PHẦN KIỂM TRA VIẾT



I. Chính tả: ( 5 điểm)


1. Bài viết: 4 điểm

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả: (4 điểm)

 Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng qui định) trừ 0,5 điểm

Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, trình bày bẩn ...trừ toàn bài 1 điểm.

2. Bài tập: (1 điểm)

Học sinh điền đúng các âm đầu mỗi chỗ chấm cho 0,25 điểm.

a.Tôi rảo bước                             b. Đi dạo                   c. Giục giã

II. Tập làm văn (5 điểm)
Học sinh viết được bài văn tả một đồ chơi mà em yêu thích nhất đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài. Bài văn giàu hình ảnh, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu... đạt 5 điểm.

+ Mở bài: Giới thiệu được đồ chơi mà em yêu thích là gì? ( 0,5 điểm)

+ Thân bài: Tả được đặc điểm của đồ chơi một cách rõ ràng, mạch lạc, có bộc lộ nhận xét, cảm xúc... ( 4 điểm)

- Tả bao quát đồ chơi

- Tả chi tiết từng bộ phận, tả kỹ một số đặc điểm tiêu biểu của đồ chơi.

+ Kết bài: Nêu được tác dụng của đồ chơi với em, cách sử dụng, giữ gìn bảo quản của em... 

   Căn cứ vào bài làm của học sinh cho các mức: 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 - 2 – 1– 0,5.







Điểm


Đọc: ................





Viết: ...............





TB: .................











Điểm









